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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Thế Chính. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Võ Phi Anh Toàn. 

Bà Vũ Thị Hạnh.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

- Đ diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tham 

gia phiên tòa: Ông Nhâm Hoàng Long - Kiểm sát viên.   

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 27/2020/TLST-HS ngày 

15 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 27/2020/QĐXXST-HS 

ngày 18 tháng 5 năm 2020 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Văn T (Tên gọi khác: Gấu), sinh năm 1990 tại Bình Dương. Nơi cư 

trú: Ấp X, xã T, huyện B, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 

9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Văn M (Đã chết) và bà Phạm Thị O, vợ tên Vũ Thanh T, sinh năm 1986, có 02 

người con sinh năm 2011 và năm 2019; tiền án: Không, tiền sự: Không, nhân thân: Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính số 14/QĐ-XPHC ngày 29/02/2020 của Công an huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xử phạt số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc (Bị 

cáo chưa chấp hành). Bị cáo bị tạm giam từ ngày 17/4/2020 cho đến nay, có mặt. 

2. Đặng Ngọc T1, sinh năm 1992 tại Bến Tre. Nơi cư trú: Tổ 4, Ấp 5, xã M, 

huyện C, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Ngọc C và bà 

Trần Thị L, vợ tên Đặng Thị Kim T2, sinh năm 1996, có 03 người con, lớn nhất sinh năm 

2013, nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án: Không, tiền sự: Không, nhân thân: Không. Bị cáo 

bị tạm giam từ ngày 26/5/2020 cho đến nay, có mặt. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Ông Ngô Văn T3 (Bé), sinh năm 1988. Nơi cư trú: Ấp X, xã T, huyện B, tỉnh 

Bình Dương; có mặt. 

2. Ông Nguyễn Trí T4, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Ấp M, xã P, huyện T, tỉnh 

Đồng Tháp; có đơn xin giải quyết vắng mặt. 
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3. Bà Võ Thanh Kim H, sinh năm 1991. Nơi cư trú: Ấp T, xã T, huyện G, tỉnh 

Kiên Giang; có mặt. 

4. Ông Lê Huỳnh Phương Đ (Đen), sinh năm 1986. Nơi cư trú: Ấp V, xã T, huyện 

B, tỉnh Bình Dương; có đơn xin giải quyết vắng mặt. 

5. Ông Phan Thanh T5 (Tèo), sinh năm 1987. Nơi cư trú: Ấp 3, xã T, huyện B, 

tỉnh Bình Dương; có đơn xin giải quyết vắng mặt. 

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc D, sinh năm 1977. Nơi cư trú: Khu phố 4, phường U, thị 

xã T, tỉnh Bình Dương; vắng mặt. 

7. Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1967. Nơi cư trú: Khu phố 5, phường U, thị xã T, 

tỉnh Bình Dương; có đơn xin giải quyết vắng mặt. 

NỘI D VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Văn T (Gấu), Ngô Văn T3 (Bé) và Nguyễn Trí T4 là bạn của nhau. 

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26/10/2019, T đi đến nhà của T3 tại ấp Xóm Đèn, xã Tân 

Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để chơi. Lúc này, T rủ T3 chơi đánh bạc 

thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài binh xập xám mỗi ván từ 50.000 đồng đến 

100.000 đồng thì T3 đồng ý. T3 điện thoại gọi rủ thêm T4 đến nhà T3 cùng chơi. T, T3 

và T4 chơi đến khoảng 23 giờ 00 phút cùng ngày thì bị Công an xã Tân Mỹ kiểm tra, 

phát hiện quả tang.  

Nguyễn Văn T mang theo số tiền 1.450.000 đồng và sử dụng hết để tham gia đánh 

bạc. Quá trình chơi T bị thua 600.000 đồng. Khi Công an kiểm tra thu giữ trên chiếu bạc 

tại vị trí của T số tiền 850.000 đồng. 

Ngô Văn T3 mang theo số tiền 2.800.000 đồng, T3 sử dụng 1.300.000 đồng để 

tham gia đánh bạc. Quá trình chơi T3 thắng được 200.000 đồng. Khi Công an kiểm tra 

thu giữ trên chiếu bạc tại vị trí của T3 số tiền 200.000 đồng và 2.800.000 đồng trên 

người. 

Nguyễn Trí T4  mang theo số tiền 450.000 đồng và sử dụng hết để đánh bạc. Quá 

trình chơi T4 thắng được 400.000 đồng. Khi Công an kiểm tra T4 để hết số tiền trên 

chiếu bạc thì bị thu giữ. 

Tổng số tiền Nguyễn Văn T, Ngô Văn T3 và Nguyễn Trí T4 sử dụng đánh bạc là 

3.200.000 đồng. 

Qua kiểm tra điện thoại của Nguyễn Văn T phát hiện có nhiều tin nhắn thể hiện 

việc T bán số đề cho những người khác. Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019, T đã 

nhiều lấn bán số đề cho Ngô Văn T3, Đặng Ngọc T1, Võ Thanh Kim H. Ngoài ra, Ngô 

Văn T3 còn bán số đề cho Lê Huỳnh Phương Đ và Phan Thanh T5 rồi chuyển lại cho T 

để hưởng tiền chênh lệnh. Hình thức bán số đề như sau: Trong ngày T căn cứ vào kết quả 

xổ số của đài xổ số kiến thiết miền bắc và đài miền mam, người nào có nhu cầu muốn 

mua số đề thì nhắn tin vào số điện thoại 0964344877 của T với nội D số muốn mua và số 

tiền mua, nếu T nhắn tin trả lời “Ok” có nghĩa là T đồng ý. Nhắn tin trước 16 giờ 00 phút 

hàng ngày thì hiểu là mua số đề của đài miền nam. Trường hợp muốn mua số đề các đài 

phụ của đài miền nam thì phải nhắn tin rõ tên đài muốn mua, nhắn tin sau 16 giờ 00 phút 

đến trước 18 giờ 00 phút thì hiểu là mua số đề của đài miền bắc (Đài Hà Nội). Việc giao 

nhận tiền mua số đề và tiền trúng là ngày 10 hàng tháng (Ngày 10 hàng tháng công nhân 
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có lương). Do đó, từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019, giữa T và các con bạc vẫn 

chưa giao nhận tiền. Cách thức tính tiền mua số đề và tỷ lệ thắng thua T quy ước như sau: 

Đối với đài xổ số miền bắc: 

- Bao lô: Nếu mua bao lô 01 cặp số với giá 1.000 đồng thì số tiền người mua phải 

trả là 20.000 đồng, nếu trúng thì sẽ được 70.000 đồng. 

- Số đá: Nếu mua 02 cặp số đá với nhau với giá 1.000 đồng thì số tiền người mua 

phải trả là 50.000 đồng, nếu trúng thì sẽ được 700.000 đồng, trường hợp mua 03 cặp số 

đá với nhau với giá 1.000 đồng thì số tiền người mua phải trả là 150.000 đồng. 

Đối với các đài xổ số miền nam:  

- Đầu đuôi: Là cặp số được dự đoán với kết quả của giải tám và 02 số cuối của giải 

đặc biệt. Nếu mua một cặp số với giá 1.000 đồng người mua phải trả 2.000 đồng nếu 

trúng sẽ được 70.000 đồng. Trường hợp mua 01 cặp số nhưng giá trị tiền cược đầu và 

đuôi khác nhau thì cộng số tiền người mua cược đầu và đuôi sẽ ra số tiền người mua phải 

trả. 

- Xỉu chủ: Là số có 03 chữ số được dự đoán với kết quả của giải bảy và 03 số cuối 

của giải đặc biệt. Nếu mua một số với giá 1.000 đồng thì người mua phải trả là 2.000 

đồng nếu trúng sẽ được 600.000 đồng. Trường hợp mua 01 số nhưng giá trị tiền cược đầu 

và đuôi khác nhau thì cộng số tiền người mua cược đầu và đuôi sẽ ra số tiền người mua 

phải trả. 

- Bao lô: Nếu mua bao lô 01 cặp số với giá 1.000 đồng thì số tiền người mua phải 

trả là 13.000 đồng, nếu trúng thì sẽ được 70.000 đồng. 

- Số đá: Nếu mua 02 cặp số đá với nhau với giá 1.000 đồng thì số tiền người mua 

phải trả là 26.000 đồng, nếu trúng thì sẽ được 700.000 đồng, trường hợp mua 03 cặp số 

đá với nhau với giá 1.000 đồng thì số tiền người mua phải trả là 78.000 đồng. 

Ngày 21 tháng 10 năm 2019: 

- Ngô Văn T3 mua các số sau: 

Đài miền nam (Thành phố Hồ Chí Minh): 61, 28 đá 5.000 đồng và bao lô 5.000 

đồng; 32, 82, 51 đá 1.000 đồng và bao lô 10.000 đồng; 32, 91 đá 3.000 và bao lô 10.000 

đồng; 29, 69 đá 5.000 đồng và bao lô 5.000 đồng; 03, 43, 83 đá 1.000; 24 bao lô 5.000 

đồng. Tổng số tiền T3 mua số đề ở đài miền nam (Thành phố Hồ Chí Minh) là 1.469.000 

đồng, sau khi có kết quả xổ số T3 không trúng. 

Đài miền bắc: 29, 69 đá 2.000 đồng; 32, 91 đá 2.000 đồng; 36, 75 đá 2.000 đồng; 

51, 52, 82 đá 1.000 đồng. Tổng số tiền T3 mua số đề ở đài miền bắc là 450.000 đồng, sau 

khi có kết quả xổ số T3 không trúng. 

- Võ Thanh Kim H mua các số sau: 

Đài miền nam (Thành phố Hồ Chí Minh): 79, 479, 879, 478 đầu 20.000 đồng đuôi 

30.000 đồng và bao lô 2.000 đồng; 79, 39 đá 3.000 đồng; 260, 252 đầu đuôi 15.000 đồng; 

352 đầu đuôi 20.000 đồng; 42, 07 đá 1.000 đồng; 05, 45, 68 đá 1.000 đồng; 05, 68, 53 đá 

1.000 đồng; 53 bao lô 5.000 đồng. Tổng số tiền H mua số đề ở đài miền nam (Thành phố 

Hồ Chí Minh) là 729.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số H không trúng. 

Đài miền nam (Đồng Tháp): 79, 479, 879, 478 đầu 20.000 đồng đuôi 30.000 đồng 

và bao lô 2.000 đồng; 79, 39 đá 3.000 đồng. Tổng số tiền H mua số đề ở đài miền nam 

(Đồng Tháp) là 382.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số thì H không trúng. 
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Đài miền bắc: 79, 39 đá 3.000 đồng; 20, 10 đá 2.000 đồng; 42, 53 đá 2.000 đồng. 

Tổng số tiền H mua số đề ở đài miền bắc là 350.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số thì H 

không trúng. 

Tổng số tiền T bán số đề ngày 21/10/2019 ở đài miền bắc là 800.000 đồng, đài 

Thành phố Hồ Chí Minh là 2.198.000 đồng, đài Đồng Tháp là 382.000 đồng. 

Ngày 22 tháng 10 năm 2019: 

- Đặng Ngọc T1 mua các số: 

Đài miền nam (Bà Rịa - Vũng Tàu): 10 bao lô 100.000 đồng. Tổng số tiền T1 mua 

số đề ở đài miền nam (Bà Rịa - Vũng Tàu) là 1.300.000 đồng; sau khi có kết quả xổ số 

T1 không trúng. 

Đài miền bắc: 14 bao lô 20.000 đồng, số tiền T1 mua số đề ở đài miền bắc là 

400.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số T1 không trúng. 

 - Ngô Văn T1 mua các số: 

Đài miền nam (Bà Rịa - Vũng Tàu): 81, 23 đá 3.000 đồng, bao lô 10.000 đồng; 35, 

06 đá 2000 đồng; 135 đầu, đuôi 20.000 đồng; 135 bao lô 2.000 đồng. Tổng số tiền T1 

mua số đề ở đài miền nam (Bà Rịa - Vũng Tàu) là 456.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số 

T1 không trúng. 

Đài miền bắc: 41, 14, 23 đá 2.000 đồng; 03, 65 đá 2.000 đồng. Số tiền T1 mua số 

đề ở đài miền nam là 400.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số T1 trúng số 14 được 

1.400.000 đồng. Tổng số tiền T1 mua số đề ở đài miền bắc và trúng số tiền 1.800.000 

đồng. Trong đó:  

Lê Huỳnh Phương Đ mua số đề của T1 ở đài miền bắc: 41, 14, 23 đá 2.000 đồng. 

Tổng số tiền Đ mua số đề ở đài miền bắc là 330.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số, Đ 

trúng số 14 được 1.400.000 đồng. Tổng số tiền Đ đánh bạc là 1.730.000 đồng. 

- Võ Thanh Kim H mua các số:  

Đài miền nam (Bà Rịa - Vũng Tàu): Xỉu chủ số 101 đầu, đuôi 25.000 đồng; 101, 

118 đầu, đuôi 50.000 đồng. Tổng số tiền H mua số đề ở đài miền nam (Bà Rịa - Vũng 

Tàu) là 250.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì H không trúng. 

Đài miền bắc: 10, 20 đá 2.000 đồng; 30, 40 đá 1.000 đồng; 40, 20 đá 1.000 đồng; 

03, 30 đá 2.000 đồng; 01, 03, 30 đá 1.000 đồng. Số tiền H mua số đề ở đài miền bắc là 

450.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số H không trúng. 

Tổng số tiền T bán số đề vào ngày 22/10/2019 ở đài miền bắc là 2.650.000 đồng, 

đài miền nam (Bà Rịa - Vũng Tàu) là 2.006.000 đồng. 

Ngày 23 tháng 10 năm 2019: 

- Đặng Ngọc T1 mua các số: 

Đài miền nam (Đồng Nai): 23 bao lô 100.000 đồng; 50 bao lô 30.000 đồng. Tổng 

số tiền T1 mua số đề ở đài miền nam (Đồng Nai) là 1.690.000 đồng; sau khi có kết quả 

xổ số T1 không trúng. 

Đài miền bắc: 15 bao lô 50.000 đồng. Tổng số tiền T1 mua số đề ở đài miền bắc là 

1.000.000 đồng; sau khi có kết quả xổ số T1 không trúng. 

 - Ngô Văn T3 mua các số: 
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Đài miền nam (Đồng Nai): 23, 18 đá 3.000 đồng, bao lô 10.000 đồng; 00, 34 đá 

1.000 đồng; 84, 88 đá 1.000 đồng; 89, 34 đá 1.000 đồng. Tổng số tiền T3 mua số đề ở đài 

miền nam (Đồng Nai) là 416.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số T3 không trúng. 

Đài miền bắc: 32, 23 đá 2.000 đồng; 96, 88 đá 2.000 đồng; 42, 56 đá 2.000 đồng. 

Tổng số tiền T3 mua số đề ở đài miền bắc là 300.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì 

T3 không trúng. Trong đó: 

Lê Huỳnh Phương Đ mua số đề của T3 ở đài miền bắc: 32, 23 đá 2.000 đồng. 

Tổng số tiền Đ mua số đề ở đài miền bắc là 110.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì 

không trúng. 

Phan Thanh T5 mua số đề của T3 ở đài miền bắc: 42, 56 đá 2.000 đồng. Tổng số 

tiền T5 mua số đề ở đài miền bắc là 110.000 đồng; sau khi có kết quả xổ số T5 không 

trúng. 

- Võ Thanh Kim H mua các số:  

Đài miền nam (Đồng Nai): 01, 75 đá 5.000 đồng; 25, 52, 39 đá 1.000 đồng; 35, 31 

đá 2.000 đồng; 20, 02 đá 1.000 đồng; 39, 79, 479 đầu, đuôi 10.000 đồng; 879, 929, 936, 

939 đầu, đuôi 20.000 đồng, bao lô 2.000 đồng; 979 đầu 100.000 đồng, đuôi 50.000 đồng, 

bao lô 2.000 đồng; 79, 39 đá 10.000 đồng. Tổng số tiền H mua số đề ở đài miền nam 

(Đồng Nai) là 1.046.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số thì H không trúng. 

Đài miền bắc: 70, 42 đá 1.000 đồng; 30, 70 đá 1.000 đồng; 30, 10 đá 1.000 đồng; 

20, 10 đá 2.000 đồng; 29, 69 đá 1.000 đồng; 79, 39 đá 3.000 đồng; 69, 96 đá 1.000 đồng. 

Tổng số tiền H mua số đề ở đài miền bắc là 500.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số H 

không trúng. 

Tổng số tiền T bán số đề ngày 23/10/2019 ở đài miền bắc là 1.800.000 đồng, đài 

miền nam (Đồng Nai) là 3.152.000 đồng. 

Ngày 24 tháng 10 năm 2019: 

- Đặng Ngọc T1 mua các số: 

Đài miền nam (Tây Ninh): 24 bao lô 100.000 đồng; 27 bao lô 10.000 đồng; 27, 72 

đá 1.000 đồng. Tổng số tiền T1 mua số đề ở đài miền nam (Tây Ninh) là 1.456.000 đồng. 

Sau khi có kết quả xổ số T1 không trúng. 

- Ngô Văn T1 mua các số: 

Đài miền nam (Tây Ninh): 23, 32 đá 3.000 đồng, bao lô 10.000 đồng; 61, 72 đá 

5.000 đồng, bao lô 5.000 đồng. Tổng số tiền T1 mua số đề ở đài miền nam (Tây Ninh) là 

598.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số T1 không trúng. 

Đài miền bắc: 23, 32 đá 2.000 đồng; 79, 97 đá 1.000 đồng; 54, 92 đá 1.000 đồng; 

92 bao lô 10.000 đồng. Tổng số tiền T1 mua số đề ở đài miền bắc là 400.000 đồng. Sau 

khi có kết quả xổ số thì T1 không trúng. Trong đó: 

Lê Huỳnh Phương Đ mua số đề của T3 ở đài miền nam (Tây Ninh): 23, 32 đá 

3.000 đồng, bao lô 10.000 đồng. Tổng số tiền Đ mua số đề ở đài miền nam (Tây Ninh) là 

370.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì không trúng. Đài miền bắc Đ mua các số: 23, 

32 đá 2.000 đồng. Tổng số tiền Đ mua số đề ở đài miền bắc là 110.000 đồng. Sau khi có 

kết quả xổ số thì Đ không trúng. 

Phan Thanh T5 mua số đề của T3 ở đài miền nam (Tây Ninh): 61, 72 đá 5.000 

đồng, bao lô 5.000 đồng. Tổng số tiền T5 mua số đề ở đài miền nam (Tây Ninh) là 
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280.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì không trúng. Đài miền bắc T5 mua số: 92 bao 

lô 10.000 đồng. Tổng số tiền T5 mua số đề ở đài miền bắc là 220.000 đồng. Sau khi có 

kết quả xổ số thì không trúng. 

- Võ Thanh Kim H mua các số:  

Đài miền nam (Tây Ninh): 20, 51, 49 đá 2.000 đồng; 79, 39 đá 2.000 đồng; 79, 

879, 839 đầu 100.000 đồng, đuôi 50.000 đồng, bao lô 2.000 đồng. Tổng số tiền H mua số 

đề ở đài miền nam (Tây Ninh) là 736.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số H trúng 02 lô số 

79 được 280.000 đồng. Tổng số tiền H mua số đề và trúng đề ở đài miền nam (Tây Ninh) 

là 1.016.000 đồng. 

Đài miền nam (Cần Thơ): 79, 879, 839, 569, 596 đầu 50.000 đồng, đuôi 100.000 

đồng, bao lô 2.000 đồng. Tổng số tiền H mua số đề ở đài miền nam (Cần Thơ) là 815.000 

đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì H không trúng. 

Đài miền nam (Sóc Trăng): 79, 879, 839, 569, 596 đầu 50.000 đồng, đuôi 100.000 

đồng, bao lô 2.000 đồng. Tổng số tiền H mua số đề ở đài miền nam (Sóc Trăng) là 

815.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số H không trúng. 

Đài miền bắc: 79, 20 đá 1.000 đồng; 79, 60 đá 1.000 đồng; 79, 39 đá 2.000 đồng; 

20, 60 đá 3.000 đồng. Tổng số tiền H mua số đề ở đài miền bắc là 350.000 đồng. Sau khi 

có kết quả xổ số thì H không trúng. 

Tổng số tiền T bán số đề ngày 24/10/2019 ở đài miền bắc là 750.000 đồng, đài 

Tây Ninh là 1.016.000 đồng, đài Cần Thơ là 815.000 đồng, đài Sóc Trăng là 815.000 

đồng. 

Ngày 25 tháng 10 năm 2019: 

- Đặng Ngọc T1 mua các số: 

Đài miền nam (Bình Dương): 10 bao lô 80.000 đồng; 19 bao lô 20.000 đồng. Tổng 

số tiền T1 mua số đề ở đài miền nam (Bình Dương) là 1.300.000 đồng. Sau khi có kết 

quả xổ số thì T1 trúng số 19 được 1.400.000 đồng. Tổng số tiền T1 mua số đề và trúng đề 

ở đài miền nam là 2.700.000 đồng.  

Đài miền bắc: 10 bao lô 50.000 đồng. Tổng số tiền T1 mua số đề ở đài miền bắc là 

1.000.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số T1 không trúng. 

- Ngô Văn T3 mua các số: 

Đài miền nam (Bình Dương): 23, 32 đá 3.000 đồng, bao lô 10.000 đồng; 02, 24, 

46 đá 1.000 đồng, 53, 71 đá 2.000 đồng, 18 bao lô 20.000 đồng. Tổng số tiền T3 mua số 

đề ở đài miền nam (Bình Dương) là 728.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số T3 trúng số 

02, 24 được 700.000 đồng, trúng số 18 được 1.400.000 đồng. Tổng số tiền T3 mua số đề 

và trúng đề ở đài miền nam (Bình Dương) là 2.828.000 đồng.  

Đài miền bắc: 92, 23, 32 đá 2.000 đồng; 19, 69, 58 đá 1.000 đồng; 07, 79 đá 2.000 

đồng, bao lô 5.000 đồng. Tổng số tiền T3 mua số đề ở đài miền bắc là 750.000 đồng. Sau 

khi có kết quả xổ số T3 trúng số 07 được 2.100.000 đồng. Tổng số tiền T3 mua số đề và 

trúng đề ở đài miền bắc là 2.850.000 đồng. Trong đó: 

Lê Huỳnh Phương Đ mua số đề của T3 ở đài miền nam (Bình Dương): 23, 32 đá 

3.000 đồng, bao lô 10.000 đồng. Tổng số tiền Đ mua số để ở đài miền nam (Bình Dương) 

là 370.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì không trúng. Đài miền bắc Đ mua các số: 
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92, 23, 32 đá 2.000 đồng. Tổng số tiền Đ mua số để ở đài miền bắc là 330.000 đồng, sau 

khi có kết quả xổ số thì không trúng. 

Phan Thanh T5 mua số đề của T3 ở đài miền nam (Bình Dương): 18 bao lô 20.000 

đồng. Tổng số tiền T5 mua số đề ở đài miền nam (Bình Dương) là 280.000 đồng. Sau khi 

có kết quả xổ số T5 trúng số 18 được 1.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.680.000 

đồng. Đài miền bắc T5 mua các số: 07, 79 đá 2.000 đồng, bao lô 5.000 đồng. Tổng số 

tiền T5 mua số đề ở đài miền bắc là 330.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số T5 trúng số 

07, 79 được 2.100.000 đồng. Tổng số tiền T5 mua số đề và trúng đề ở đài miền bắc là 

2.430.000 đồng. 

- Võ Thanh Kim H mua các số:  

Đài miền nam (Bình Dương): 01, 10 đá 5.000 đồng; 54, 55, 57 đá 5.000 đồng; 25, 

52, 39, 79 đá 1.000 đồng; 79, 39, 079 đầu, đuôi 20.000 đồng; 79 bao lô 10.000 đồng. 

Tổng số tiền H mua số đề ở đài miền nam (Bình Dương) là 978.000 đồng. Sau khi có kết 

quả xổ số H không trúng.  

Đài miền bắc: 07, 58 đá 1.000 đồng; 07, 70 đá 1.000 đồng; 79, 39 đá 3.000 đồng; 

19, 20 đá 1.000 đồng; 19, 59 đá 1.000 đồng; 20, 60 đá 3.000 đồng; 54, 55, 57 đá 2.000 

đồng; 29, 54, 68 đá 1.000 đồng. Tổng số tiền H mua số đề ở đài miền bắc là 950.000 

đồng, sau khi có kết quả xổ số H không trúng. 

Tổng số tiền T bán số đề ngày 25/10/2019 ở đài miền bắc là 4.800.000 đồng, đài 

miền nam (Bình Dương) là 6.506.000 đồng. 

Ngày 26 tháng 10 năm 2019: 

- Đặng Ngọc T1 mua các số: 

Đài miền nam (Thành phố Hồ Chí Minh): 24 bao lô 70.000 đồng; 14 bao lô 

50.000 đồng. Tổng số tiền T1 mua số đề ở đài miền nam là 1.560.000 đồng. Sau khi có 

kết quả xổ số T1 không trúng.  

Đài miền bắc: 13 bao lô 80.000 đồng. Tổng số tiền T1 mua số đề ở đài miền bắc là 

1.600.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số T1 trúng số 13 được 5.600.000 đồng. Tổng số 

tiền T1 mua số đề và trúng đề ở đài miền bắc là 7.200.000 đồng. 

- Ngô Văn T3 mua các số: 

Đài miền nam (Thành phố Hồ Chí Minh): 61, 17 đá 2.000 đồng; 08, 73, 63 đá 

1.000 đồng; 51 bao lô 50.000 đồng; 13, 73 đá 1.000 đồng; 06, 92 đá 2.000 đồng; 101 bao 

lô 2.000 đồng; 101 đầu, đuôi 20.000 đồng. Tổng số tiền T3 đánh bạc ở đài miền nam là 

924.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số T3 không trúng.  

Đài miền bắc: 18, 92 đá 2.000 đồng; 51,77 đá 2.000 đồng, bao lô 5.000 đồng. 

Tổng số tiền T1 đánh bạc ở đài miền bắc là 400.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số T1 

không trúng. Trong đó: 

Phan Thanh T5 mua số đề của T1 ở đài miền nam (Thành phố Hồ Chí Minh): 51 

bao lô 50.000 đồng. Tổng số tiền T5 mua số đề ở đài miền nam (Thành phố Hồ Chí 

Minh) là 700.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số không trúng. Đài miền bắc T5 mua các 

số: 51, 77 đá 2.000 đồng, bao lô 5.000 đồng. Tổng số tiền T5 mua số đề ở đài miền bắc là 

330.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số không trúng. 

- Võ Thanh Kim H mua các số:  
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Đài miền nam (Thành phố Hồ Chí Minh): 79, 39 đá 15.000 đồng. Tổng số tiền H 

mua số đề ở đài miền nam (Thành phố Hồ Chí Minh) là 390.000 đồng, sau khi có kết quả 

xổ số H không trúng.  

Đài miền bắc: 50, 90 đá 2.000 đồng; 79, 39 đá 3.000 đồng; 20, 60 đá 3.000 đồng. 

Tổng số tiền H đánh bạc ở đài miền bắc là 400.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số H 

không trúng. 

Tổng số tiền T bán số đề ngày 26/10/2019 ở đài miền bắc là 8.000.000 đồng, đài 

miền nam (Thành phố Hồ Chí Minh) là 2.874.000 đồng. 

Như vậy, số tiền Nguyễn Văn T đánh bạc ở đài miền nam ngày 25/10/2019 là 

6.506.000 đồng, ở đài miền bắc vào ngày 26/10/2019 là 8.000.000 đồng. Số tiền Đặng 

Ngọc T1 đánh bạc ở đài miền bắc ngày 26/10/2019 là 7.200.000 đồng. 

Ngày 30/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn T và Đặng Ngọc T1 để 

điều tra về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Hành vi đánh bài binh xập xám thắng thua bằng tiền của Nguyễn Văn T, Ngô Văn 

T3 và Nguyễn Trí T4 vào ngày 26/10/2019 chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Ngày 

29/02/2020, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

đối với Nguyễn Văn T, Ngô Văn T3 và Nguyễn Trí T4 về hành vi đánh bạc mỗi người số 

tiền 1.500.000 đồng. 

Hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số đề của Ngô Văn T3, Võ Thanh Kim H, 

Lê Huỳnh Phương Đ và Phan Thanh T5 chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Ngày 

29/02/2020 Công an huyện Bắc Tân Uyên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

đối với Ngô Văn T3, Võ Thanh Kim H, Lê Huỳnh Phương Đ và Phan Thanh T5 về hành 

vi đánh bạc mỗi người số tiền 1.500.000 đồng. 

Tại Bản Cáo trạng số 22/CT-VKS-BTU ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Viện Kiểm 

sát nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo Nguyễn Văn T và 

Đặng Ngọc T1 về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử: 

Về tội danh và hình phạt: 

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và 

Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo 

Nguyễn Văn T từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù về tội “Đánh bạc”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 58 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Đặng Ngọc T1 số tiền từ 

25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”. 

Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:  

Số tiền 1.900.000 đồng thu giữ tại chiếu bạc Ngô Văn T1, Nguyễn Văn T và 

Nguyễn Trí T4 sử dụng để đánh bạc, đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

Số tiền 2.800.000 đồng thu giữ trên người của Ngô Văn T3, trong đó có 1.300.000 

đồng T3 sử dụng để đánh bạc đề nghị tịch sung quỹ Nhà nước. Đối với số tiền 1.500.000 

đồng T3 không sử dụng để đánh bạc đề nghị tạm giữ để đảm bảo thi hành án.  
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Đối với 02 bộ bài tây loại 52 lá sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, đề nghị 

tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen, Model A1785 của Ngô Văn 

T3; 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen, Model A1784 của Nguyễn Văn T; 01 

điện thoại di động hiệu Nokia 105, màu xanh đen, số IMEI: 357284083889393 của Đặng 

Ngọc T3; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu xanh đen, số IMEI 1: 

356936093600109, số IMEI 2: 356936098600104 của Phan Thanh T5; 01 điện thoại di 

động hiệu Samsung, màu trắng đen, số IMEI 1: 354797/06/564218/6; số IMEI 2: 

354798/06/564218/4 của Võ Thanh Kim H và 01 điện thoại di động hiệu ZONO, màu 

xanh đen bạc, số IMEI 1: 355510093542081, số IMEI 2: 355510093573086 của Lê 

Huỳnh Phương Đ sử dụng để phạm tội, đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước.  

Đối xe môtô biển số 61T9-3588, số máy: 80139761, số khung: 139761 thu giữ của 

Nguyễn Văn T mua của bà Nguyễn Thị Ngọc D nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Ngày 

26/10/2019, T sử dụng xe đến nhà của Ngô Văn T3 để chơi, sau đó nảy sinh ý định đánh 

bạc, đề nghị trả lại cho Nguyễn Văn T. 

Đối với xe môtô biển số 61U1-0912, số máy: 191555, số khung: 191555 thu giữ 

của Nguyễn Trí T4. Xe do Nguyễn Thị H1 đứng tên chủ sở hữu. Năm 2019, bà H1 có 

cho T4 mượn xe làm phương tiện đi lại. Ngày 26/10/2019, T4 sử dụng xe đến nhà của 

Ngô Văn T3 để tham gia đánh bạc nhưng bà H1 không biết, đề nghị trả lại xe cho bà H1. 

Đối với 01 Giấy chứng minh nhân dân số 280889428 tên Ngô Văn T3, 01 Giấy 

chứng minh nhân dân số 280935200 tên Nguyễn Văn T, 01 Giấy chứng minh nhân dân 

số 321618658 tên Nguyễn Trí T4. Ngày 29/02/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã trả lại cho T3, T và T4. 

Ông Ngô Văn T3 sử dụng số tiền 7.291.000 đồng mua số đề của bị cáo Nguyễn 

Văn T từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019, đề nghị buộc T1 nộp lại sung quỹ Nhà 

nước.  

Bị cáo Đặng Ngọc T1 sử dụng số tiền 11.306.000 đồng mua số đề của bị cáo 

Nguyễn Văn T từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019, đề nghị buộc bị cáo T1 nộp lại 

sung quỹ Nhà nước. 

Bà Võ Thanh Kim H sử dụng số tiền 9.141.000 đồng mua số đề của bị cáo Nguyễn 

Văn T từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019, đề nghị buộc bà H nộp lại sung quỹ Nhà 

nước. 

Ông Lê Huỳnh Phương Đ sử dụng số tiền 1.620.000 đồng mua số đề của ông Ngô 

Văn T3 từ ngày 22/10/2019 đến ngày 25/10/2019, đề nghị buộc ông Đ nộp lại để sung 

quỹ Nhà nước. 

Ông Phan Thanh T5 sử dụng số tiền 2.250.000 đồng mua số đề của ông Ngô Văn 

T3 từ ngày 23/10/2019 đến ngày 26/10/2019, đề nghị buộc ông T5 nộp lại sung quỹ Nhà 

nước. 

Số tiền 12.880.000 đồng là số tiền bị cáo T phải trả cho người trúng đề, đề nghị 

buộc bị cáo T nộp lại sung quỹ Nhà nước.  

Các bị cáo thống nhất nội dung bản cáo trạng truy tố, không tranh luận và nói lời 

sau cùng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 



10 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Bắc Tân Uyên, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, Kiểm sát 

viên: Quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và những 

người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi và quyết định tố tụng của 

những người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng đều hợp pháp.  

[2] Tại phiên tòa, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án gồm: 

Ông Nguyễn Trí T4, ông Lê Huỳnh Phương Đ, ông Phan Thanh T5, bà Nguyễn Thị Ngọc 

D và bà Nguyễn Thị H1, Hội đồng xét xử căn cứ Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

xét xử vắng mặt. 

Về nội dung vụ án: 

[3] Căn cứ lời khai của các bị cáo, các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và quá trình 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:  

[4] Ngày 25 và ngày 26 tháng 10 năm 2019, bị cáo Nguyễn Văn T có hành vi đánh 

bạc dưới hình thức bán số đề cho Ngô Văn T3, Đặng Ngọc T1 và Võ Thanh Kim H, 

trong đó: Ngày 25 tháng 10 năm 2019, bị cáo Nguyễn Văn T bán số đề ở đài miền nam 

(Bình Dương) với số tiền 6.506.000 đồng (Sáu triệu năm trăm lẻ sáu nghìn đồng) và ngày 

26 tháng 10 năm 2019, bị cáo Nguyễn Văn T bán số đề ở đài miền bắc (Hà Nội) với số 

tiền 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng). 

[5] Ngày 26/10/2019, bị cáo Ngô Văn T3 mua số đề của bị cáo Nguyễn Văn T 

theo đài miền bắc (Hà Nội) với số tiền 7.200.000 đồng (Mua số đề 1.600.000 đồng và 

trúng được số tiền 5.600.000 đồng). 

[6] Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội 

phạm. Do đó, Bản cáo trạng số 22/CT-VKS-BTU ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Viện 

Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo Nguyễn Văn 

T và Đặng Ngọc T1 về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 

2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[7] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh, trật tự tại địa 

phương, gây T1 lý lo lắng trong quần chúng nhân dân. Các bị cáo là người có đủ năng 

lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng 

vẫn cố ý thực hiện. Do đó, Hội đồng xét xử cần xử bị cáo mức hình phạt nghiêm, tương 

xứng với tính chất, hành vi phạm tội nhằm trừng trị, răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng 

ngừa chung trong xã hội.  

[8] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội từ 

02 lần trở lên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 

52 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

[9] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngoài ra, bị cáo Đặng 

Ngọc T1 phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng là tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa 
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đổi bổ sung năm 2017 để Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các 

bị cáo. 

[10] Về vai trò của các bị cáo: Vụ án mang tính chất đồng phạm giản đơn, bị cáo 

Nguyễn Văn T có nhân thân xấu và rủ bị cáo Đặng Ngọc T1 thực hiện hành vi phạm tội 

nên hình phạt sẽ cao hơn so với bị cáo T1. 

[11] Xét bị cáo T có nhân thân xấu và phạm tội từ 02 lần trở lên, Hội đồng xét xử 

cần xử bị cáo bằng hình phạt tù có thời hạn mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và 

phòng ngừa chung trong xã hội. Đối với bị cáo Đặng Ngọc T1 có nhiều tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt, thời gian bị tạm giam bị cáo cũng đã nhận ra được 

hành vi sai trái, Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo bằng hình phạt tiền cũng đủ tác dụng răn 

đe, giáo dục bị cáo. 

[12] Hành vi đánh bạc dưới hình thức binh xập xám ngày 26/10/2019 của Nguyễn 

Văn T, Ngô Văn T3, Nguyễn Trí T4 và hành vi mua số đề của Ngô Văn T3, Võ Thanh 

Kim H, Lê Huỳnh Phương Đ, Phan Thanh T5 chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc, 

Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính là phù hợp. 

[13] Đối với hành vi bán số đề của Nguyễn Văn T và hành vi ghi số đề của Đặng 

Ngọc T3 từ ngày 21 đến ngày 24/10/2019: Tòa án nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương đã trả 02 lần để yêu cầu điều tra bổ sung nhưng Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương không thực hiện. Do đó, Hội đồng xét xử sẽ kiến 

nghị để xử lý theo quy định pháp luật. 

[14] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:  

[15] Số tiền 1.900.000 đồng thu giữ tại chiếu bạc là tiền Ngô Văn T3, Nguyễn Văn 

T và Nguyễn Trí T4 sử dụng để đánh bạc, cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

[16] Số tiền 2.800.000 đồng thu giữ trên người của Ngô Văn T1: Trong đó có 

1.300.000 đồng T1 sử dụng để đánh bạc đề nghị tịch sung quỹ Nhà nước. Đối với số tiền 

1.500.000 đồng T1 không sử dụng để đánh bạc cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.  

[17] Đối với 02 bộ bài tây loại 52 lá là công cụ dùng để thực hiện hành vi phạm 

tội, cần tịch thu tiêu hủy. 

[18] Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen, Model A1785 của Ngô 

Văn T3; 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen, Model A1784 của Nguyễn Văn T; 

01 điện thoại di động hiệu Nokia 105, màu xanh đen, số IMEI: 357284083889393 của 

Đặng Ngọc T3; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu xanh đen, số IMEI 1: 

356936093600109, số IMEI 2: 356936098600104 của Phan Thanh T5; 01 điện thoại di 

động hiệu Samsung, màu trắng đen, số IMEI 1: 354797/06/564218/6; số IMEI 2: 

354798/06/564218/4 của Võ Thanh Kim H và 01 điện thoại di động hiệu ZONO, màu 

xanh đen bạc, số IMEI 1: 355510093542081, số IMEI 2: 355510093573086 của Lê 

Huỳnh Phương Đ sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, cần tịch thu sung quỹ Nhà 

nước.  

[19] Đối với 01 xe môtô biển số 61T9-3588, số khung: 139761, số máy: 

80139761, loại xe: Hai bánh từ 50 175cm
3, 

nhãn hiệu: Dayang, số loại: C100, màu sơn: 

Xanh (Không kiểm tra tình trạng bên trong máy) thu giữ của Nguyễn Văn T mua của bà 

Nguyễn Thị Ngọc D nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Ngày 26/10/2019, T sử dụng xe 

đến nhà của Ngô Văn T3 để chơi, sau đó nảy sinh ý định đánh bạc, cần trả lại cho 

Nguyễn Văn T. 



12 

[20] Đối với 01 xe môtô biển số 61U1-0912, số máy: 191555, số khung: 191555, 

loại xe: Hai bánh từ 50 175cm
3, 

nhãn hiệu: Plower, số loại: C110, màu sơn: Đỏ đen 

(Không kiểm tra tình trạng bên trong máy) thu giữ của ông Nguyễn Trí T4 là do bà 

Nguyễn Thị H1 đứng tên chủ sở hữu. Năm 2019, bà H1 cho ông T4 mượn xe làm phương 

tiện đi lại. Ngày 26/10/2019, ông T4 sử dụng xe đến nhà của Ngô Văn T3 để đánh bạc thì 

bà H1 không biết, đề nghị trả lại xe cho bà H1. 

[21] Đối với 01 Giấy chứng minh nhân dân số 280889428 tên Ngô Văn T3, 01 

Giấy chứng minh nhân dân số 280935200 tên Nguyễn Văn T, 01 Giấy chứng minh nhân 

dân số 321618658 tên Nguyễn Trí T4. Ngày 29/02/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã trả lại cho ông T3, bị cáo T và ông T4 là 

phù hợp. 

[22] Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019, ông Ngô Văn T3 sử dụng số tiền 

7.291.000 đồng mua số đề của T, cần buộc T3 nộp lại sung quỹ Nhà nước.  

[23] Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019, bị cáo Đặng Ngọc T3 sử dụng số 

tiền 11.306.000 đồng mua số đề của bị cáo Nguyễn Văn T, cần buộc bị cáo T3 nộp lại 

sung quỹ Nhà nước. 

[24] Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019, bà Võ Thanh Kim H sử dụng số 

tiền 9.141.000 đồng để mua số đề của Nguyễn Văn T, cần buộc bà H nộp lại sung quỹ 

Nhà nước. 

[25] Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 25/10/2019, ông Lê Huỳnh Phương Đ sử dụng 

số tiền 1.620.000 đồng để mua số đề của ông Ngô Văn T3, cần buộc ông Đ nộp lại để 

sung quỹ Nhà nước. 

[26] Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 26/10/2019, ông Phan Thanh T5 sử dụng số 

tiền 2.250.000 đồng để mua số đề của ông Ngô Văn T3, cần buộc ông T5 nộp lại sung 

quỹ Nhà nước. 

[27] Số tiền 12.880.000 đồng là số tiền mà T phải trả cho những người trúng đề, 

đề nghị buộc T nộp lại sung quỹ Nhà nước.  

[28] Xét đề nghị của Kiểm sát viên về hình phạt đối với các bị cáo, xử lý vật 

chứng và biện pháp tư pháp là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.  

[29] Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo bị kết án nên phải chịu theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và 

Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn 

Văn T (Gấu). 

Căn cứ khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 58 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Đặng Ngọc T3. 

Căn cứ Điều 46, Điều 47 và Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017 và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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1. Về tội danh và hình phạt:  

1.1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn T (Gấu) và Đặng Ngọc T1 

phạm tội “Đánh bạc”. 

1.2. Về hình phạt:  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 17/4/2020. 

Xử phạt bị cáo Đặng Ngọc T1 số tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng). 

Áp dụng khoản 3 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên trả tự do cho bị cáo T1 tại 

phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về tội phạm khác. 

2. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:   

2.1. Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 

Số tiền 1.900.000 đồng (Một triệu chín trăm nghìn đồng) thu giữ tại chiếu bạc. 

Số tiền 1.300.000 đồng (Một triệu ba trăm nghìn đồng) thu giữ của ông Ngô Văn 

T3. 

01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen, Model A1785 (Không kiểm tra tình 

trạng bên trong). 

01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen, Model A1784 (Không kiểm tra tình 

trạng bên trong). 

01 điện thoại di động hiệu Nokia 105, màu xanh đen, số IMEI: 357284083889393 

(Không kiểm tra tình trạng bên trong). 

01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu xanh đen, số IMEI 1: 356936093600109, 

số IMEI 2: 356936098600104 (Không kiểm tra tình trạng bên trong). 

01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu trắng đen, số IMEI 1: 

354797/06/564218/6; số IMEI 2: 354798/06/564218/4 (Không kiểm tra tình trạng bên 

trong). 

01 điện thoại di động hiệu ZONO, màu xanh đen bạc, số IMEI 1: 

355510093542081, số IMEI 2: 355510093573086 (Không kiểm tra tình trạng bên trong). 

2.2. Trả lại các tài sản sau:  

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn T 01 xe môtô biển số 61T9-3588, số khung: 

139761, số máy: 80139761, loại xe: Hai bánh từ 50 175cm
3, 

nhãn hiệu: Dayang, số loại: 

C100, màu sơn: Xanh (Không kiểm tra tình trạng bên trong máy). 

Trả lại cho bà Nguyễn Thị H1 01 xe môtô biển số 61U1-0912, số máy: 191555, số 

khung: 191555, loại xe: Hai bánh từ 50 175cm
3, 

nhãn hiệu: Plower, số loại: C110, màu 

sơn: Đỏ đen (Không kiểm tra tình trạng bên trong máy). 

2.3. Tịch thu tiêu hủy: 01 bộ bài tây 52 lá chưa qua sử dụng và 01 bộ bài tây 52 lá 

đã qua sử dụng. 

2.4. Tạm giữ số tiền 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng) còn lại của 

Ngô Văn T3 để đảm bảo thi hành án. 

(Vật chứng thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 30 tháng 3 năm 2020; 

số tiền 4.700.000 đồng tại Giấy nộp tiền vào T khoản số 3949.0.1119985.00000 ngày 

30/3/2020 tại Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Tân Uyên). 
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2.5. Buộc những người sau nộp lại số tiền để sung quỹ Nhà nước: 

Buộc ông Ngô Văn T3 nộp số tiền 7.291.000 đồng (Bảy triệu hai trăm chín mươi 

mốt nghìn đồng).  

Buộc bà Võ Thanh Kim H nộp số tiền 9.141.000 đồng (Chín triệu một trăm bốn 

mươi mốt nghìn đồng). 

Buộc ông Lê Huỳnh Phương Đ nộp số tiền 1.620.000 đồng (Một triệu sáu trăm hai 

mươi nghìn đồng). 

Buộc ông Phan Thanh T5 nộp số tiền 2.250.000 đồng (Hai triệu hai trăm năm 

mươi nghìn đồng). 

Buộc bị cáo Đặng Ngọc T1 nộp số tiền 11.306.000 đồng (Mười một triệu ba trăm 

lẻ sáu nghìn đồng). 

Buộc bị cáo Nguyễn Văn T nộp số tiền 12.880.000 đồng (Mười hai triệu tám trăm 

tám mươi nghìn đồng).  

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo Nguyễn Văn T (Gấu) và Đặng Ngọc T1, 

mỗi bị cáo phải nộp số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). 

4. Kiến nghị Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương điều tra và xử lý hành vi mua, bán số đề 

của Nguyễn Văn T và Đặng Ngọc T1 từ ngày 21 đến ngày 24/10/2019 để xử lý theo quy 

định của pháp luật.  

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đến vụ án có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc bản án được niêm yết theo 

quy định của pháp luật. 

Nơi nhận:                            
- TAND tỉnh Bình Dương;   

- VKSND tỉnh Bình Dương; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;                                             

- PV06 Công an tỉnh Bình Dương; 

- VKSND huyện Bắc Tân Uyên;  

- Công an huyện Bắc Tân Uyên; 

- Chi cục THADS huyện Bắc Tân Uyên; 

- Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đến vụ án;  

- Lưu: VP, HSVA.                        

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
Hồ Thế Chính 
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THÀNH VIÊN 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Đặng Thị Thanh                Võ Phi Anh Toàn 

 

 

Hồ Thế Chính 
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